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Như Thanh, ngày 31 tháng 5 năm 2024 

THƯ MỜI 

Báo giá vắc xin dịch vụ đợt 1 năm 2024 

Kính gửi: Quý Công ty 

Trước tiên, Trung tâm Y tế huyện Như Thanh chân thành cảm ơn sự hợp 

tác của Quý Công ty trong thời gian vừa qua. 

Trung tâm Y tế huyện Như Thanh đang có nhu cầu mua vắc xin dịch vụ, 

kính mời Quý Công ty quan tâm vui lòng chào giá ghi đầy đủ các nội dung như 

sau (thêm cột): danh mục đính kèm 

- (1) Tính năng kỹ thuật của thuốc (tên vắc xin, hoạt chất, nhóm thuốc, 

nồng độ/hàm lượng, nhóm TCKT, đường dùng, dạng bào chế, giấy phép lưu 

hành sản phẩm, nhà sản xuất, nước sản xuất, đơn giá tính, đơn giá,…): đảm bảo 

giống nội dung xuất hóa đơn của công ty. 

- (2) Đơn giá hàng hóa: bằng tiền đồng Việt Nam đã bao gồm VAT,và 

đã bao gồm các chi phí khác (nếu có). 

- (3) Thành tiền: Số lượng * Đơn giá (+VAT) 

- (4) Hiệu lực của bảng báo giá. 

- Hình thức thanh toán. 

Quý công ty vui lòng ghi đầy đủ các thông tin theo danh mục yêu cầu và 

gửi: 

+ Thư báo giá về địa chỉ: Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm Y tế huyện Như 

Thanh, Khu phố Kim Sơn, Thị trấn Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa (liên hệ: 

Ds Huyền sđt: 0355830886). 

+ Báo giá file mềm gửi email: nguyentramhuyen2802@gmail.com 

Thư báo giá có đóng dấu của đơn vị, bỏ vào phong bì dán kín, đóng dấu 

niêm phong; ngoài bì thư ghi rõ “Thư báo giá theo yêu cầu báo giá số 326/TM- 

TTYT ngày 31/5/2024”. 

Hạn chót nhận báo giá: 16h00 phút ngày 11/6/2024. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (Đăng tải Website: 

https://ytenhuthanh.ytethanhhoa.gov.vn ) 

- Lưu: VT, Khoa CLS 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Đoàn Mạnh Huân 

mailto:nguyentramhuyen2802@gmail.com


DANH MỤC MUA VẮC XIN DỊCH VỤ ĐỢT 1 NĂM 2024 
 

 

TT Tên vắc xin 
Nhóm 

TCKT 
Nồng độ, hàm lượng 

Dạng bào chế, đường 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1. 
Huyết thanh kháng độc tố uốn ván 

tinh chế 
4 1500 IU/1ml Thuốc tiêm, tiêm Lọ 70 

2. Vắc xin phòng viêm gan B 5 20mcg/1 ml Thuốc tiêm, tiêm Lọ 10 

3. Vắc xin phòng viêm gan B 5 10mcg/0.5ml Thuốc tiêm, tiêm Lọ 10 

4. Vắc xin phòng bệnh dại 5 >= 2.5UI/liều 
Thuốc tiêm, hoặc thuốc 

tiêm đông khô 
Lọ 100 

5. 
Vắc xin kết hợp phòng bạch hầu, ho 

gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt, 
Hib 

1 
≥ 30 IU; ≥ 40 IU; 25 mcg; 25 mcg; 8 mcg; 10mcg; 40 DU; 8 

DU; 32 DU; 10mcg cộng hợp với 25mcg giải độc tố uốn ván 

Thuốc tiêm, hoặc thuốc 

tiêm đông khô 
Lọ 30 

6. 
Vắc xin phòng 3 bệnh Sởi - Quai bị - 

Rubella 
5 

Mỗi 0,5ml chứa: Virus sởi ≥1000 CCID50; virus quai bị 
≥12500 CCID50; virus rubella ≥1000 CCID50 

Thuốc tiêm, hoặc thuốc 
tiêm đông khô 

Lọ 20 

 

7. 

Vắc xin phòng viêm màng não mủ- 

viêm phổi, viêm taii giữa do phế cầu 

khuẩn 

 

1 
Mỗi 0,5ml có chứa 1mcg polysaccharide của các týp huyết 

thanh 11,2, 51,2, 6B1,2, 7F1,2, 9V1,2, 141,2, 23F1,2 và 3 

mcg của các týp huyết thanh 41,2, 18C1,3, 19F1,4 

 

Thuốc tiêm đóng sẵn 

trong dụng cụ tiêm 

 

Bơm 

tiêm 

 

32 

 

8. 
 

Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung 

 

1 
Mỗi 0,5 ml chứa Protein L1 HPV 6; 40 mcg protein L1 HPV 

11, 40 mcg protein L1 HPV 16, 20 mcg protein L1 HPV 18 

 

Thuốc tiêm, tiêm 
 

Lọ 
 

5 

9. Vắc xin phòng Thủy đậu 1 ≥ 103,3 PFU 
Bột đông khô và dung 

dịch pha tiêm 
Lọ 10 

 

10. 

Vắc xin phòng cúm mùa 4 chủng ( 

dành cho người lớn và trẻ e tuef 6 

tháng tuổi trở lên) 

 

2 
Type A H1N1 - 15mcg; type A H3N2 - 15mcg; Type B - 

15mcg; Type B-15mcg/0,5ml 

Thuốc tiêm đóng sẵn 

trong dụng cụ tiêm 

Bơm 

tiêm 

 

20 

 


